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I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA HÌNH SỰ
1. Bối cảnh xây dựng chính sách về tổ chức, hoạt động điều tra hình sự 

Ngày 26/11/2015 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã ban hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. Sau hơn 02 năm triển khai thi hành, tổ chức, hoạt động của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, thuận lợi phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (Nghị quyết số 39-NQ/TW); Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Nghị quyết số 18-NQ/TW); Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Nghị quyết số 22-NQ/TW); Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Công an (Nghị định số 01/2018/NĐ-CP) nên về biên chế, tổ chức Cơ quan điều tra hình sự có nhiều sự thay đổi, đặc biệt là cơ cấu, tổ chức Cơ quan điều tra hình sự Bộ Công an, theo đó, không bố trí cấp tổng cục và sát nhập một số đầu mối đơn vị để bảo đảm sự tập trung, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác điều tra hình sự; cụ thể là: Giải thể một số đơn vị thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp gồm Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu Công an cấp tỉnh thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh; giải thể một số đơn vị được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra gồm Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an cấp tỉnh, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; điều chỉnh tên gọi của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ. Đồng thời, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc cơ quan Cảnh sát điều tra để phù hợp với việc sát nhập, giải thể các đơn vị. 

Hiện nay, Bộ Công an đã triển khai Đề án Công an xã chính quy đến tất cả các địa bàn cấp xã, do vậy, với việc quy định về trách nhiệm của Công an xã như hiện nay không còn phù hợp với thực tiễn, không phát huy được hiệu quả công tác của Công an xã trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Bên cạnh đó, nhiều quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 không đảm bảo tính thống nhất với quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đặc biệt đó là quy định liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hình sự. Cụ thể, tại các điều luật cụ thể của Bộ luật Tố tụng hình sự quy định một số hoạt động tố tụng như triệu tập và hỏi cung bị can (Điều 182, Điều 183), triệu tập người làm chứng (Điều 185), triệu tập, lấy lời khai người bị hại, đương sự (Điều 188), thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại cơ quan, tổ chức bưu chính, viễn thông (Điều 197), tạm giữ đồ vật, tài liệu khi khám xét (Điều 198), khám nghiệm hiện trường (Điều 201) do Điều tra viên thuộc cơ quan điều tra hình sự có thẩm quyền thực hiện mà không quy định cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có thẩm quyền tiến hành. Tuy nhiên, tại Điều 33 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và Điều 30, 40 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 đều giao cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có thẩm quyền tiến hành các hoạt động điều tra trên.

Hiện nay, Bộ Công an đã triển khai Đề án bố trí Công an xã chính quy, theo đó, tính đến nay 100% địa bàn cấp xã đã được bố trí Công an xã chính quy; cũng theo Đề án này trong thời gian tới tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an để bố trí mỗi địa bàn cấp xã phải có đủ từ 05 Công an xã chính quy trở lên. Do vậy, với việc quy định về trách nhiệm của Công an xã trong hoạt động điều tra hình sự như hiện nay không còn phù hợp với thực tiễn, không sử dụng, phát huy hết nguồn lực của Công an xã trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và hoạt động điều tra hình sự nói riêng.

Với những lý do nêu trên thì việc nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự là yêu cầu cấp thiết, khách quan, nhằm khắc phục hạn chế, bất cập hiện nay, bảo đảm đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác điều tra hình sự trong thời gian tới.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách về tổ chức, hoạt động điều tra hình sự

2.1. Mục tiêu chung

Mục tiêu của việc sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về công tác tổ chức, hoạt động của bộ máy nói chung và tổ chức, hoạt động hệ thống cơ quan điều tra hình sự nói riêng; khắc phục những khó khăn, bất cập trong công tác điều tra hình sự; tiếp tục hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất, đồng bộ trong công tác điều tra hình sự.
2.2. Mục tiêu cụ thể

2.2.1. Thể chế hoá đầy đủ, kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng về  sắp xếp tổ chức, bộ máy trong đó có tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

2.2.2. Hoàn thiện một bước pháp luật tổ chức điều tra hình sự tạo sự đồng bộ, thống nhất trong công tác tổ chức, hoạt động điều tra hình sự.
2.2.3. Khắc phục những khó khăn, hạn chế, bất cập trong công tác tổ chức, hoạt động điều tra hình sự, từ đó, đưa ra những giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động điều tra cho phù hợp.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

1. Chính sách 1: Sắp xếp tổ chức cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an nhân dân cho phù hợp với tình hình thực tế
1.1. Xác định vấn đề bất cập

1.1.1. Mô tả thực trạng và phân tích các bất cập
Theo quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, tổ chức bộ máy cơ quan điều tra hình sự trong Công an nhân dân gồm: (1) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (gọi tắt là Cục Cảnh sát hình sự); Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, xâm phạm sở hữu trí tuệ (gọi tắt là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu) (Điều 18); (2) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (gọi tắt là Phòng Cảnh sát hình sự); Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, xâm phạm sở hữu trí tuệ (gọi tắt là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu) (Điều 19); (3) Các cơ quan của Công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra: Cục Quản lý xuất nhập cảnh; các cục nghiệp vụ an ninh ở Bộ Công an; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh; các phòng nghiệp vụ an ninh thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Công an cấp tỉnh) và Đội An ninh ở Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Công an cấp huyện); Cục Cảnh sát giao thông; Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng Cảnh sát giao thông; Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Trại giam (Điều 9).
Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW; Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 22-NQ/TW, Bộ Công an đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2018/NĐ-CP, theo đó, tổ chức cơ quan điều tra hình sự của Công an an nhân dân có sự thay đổi như sau: (1) Đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an: Giải thể Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; (2) Đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh: Giải thể Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu; (3) Đối với Cơ quan của Công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra: Giải thể Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an cấp tỉnh; Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (4) Điều chỉnh tên gọi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ thành Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu. 

Bên cạnh đó, hiện nay theo quy định Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 quy định Phòng Cảnh sát giao thông là cơ quan của Công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra là chưa đầy đủ, vì hiện nay theo quy định tùy tình hình thực tế ở các địa phương mà tên gọi có thể là khác nhau là: Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt hoặc Phòng Cảnh sát đường thủy hoặc Phòng Cảnh sát giao thông.
Do vậy, quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 không còn phù hợp với thực trạng tổ chức và hoạt động Cơ quan điều tra của Công an nhân dân và cơ quan của Công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Do vậy, cần phải có nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung về tổ chức cơ quan điều tra hình sự cho phù hợp với thực tiễn hiện nay.
1.1.2. Hậu quả

Thiếu sự thống nhất giữa quy định Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và thực tiễn triển khai mô hình tổ chức, hoạt động cơ quan điều tra của Công an nhân dân và các cơ quan của Công an được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra theo các quan điểm chỉ đạo của Trung ương đảng, Bộ Chính trị, Chính phủ tại Nghị quyết số 39-NQ/TW; Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 22-NQ/TW (được thể chế bằng Nghị định số 01/2018/NĐ-CP) dẫn đến thiếu thống nhất trong thực hiện trên thực tế.

 1.1.3. Nguyên nhân
Do Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 được ban hành trước khi tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW; Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 22-NQ/TW (được thể chế bằng Nghị định số 01/2018/NĐ-CP) nên quy định về mô hình tổ chức của Cơ quan điều tra của Công an nhân dân không còn phù hợp.

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Đảm bảo tính thống nhất giữa quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 với việc thể chế hóa các quan điểm của Đảng tại Nghị quyết số 39-NQ/TW; Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 22-NQ/TW đã được thế chế trong Nghị định số 01/2018/NĐ-CP.
1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

1.3.1. Giải pháp 1: Sửa đổi, bổ sung quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 cho thống nhất với quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết số 39-NQ/TW; Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 22-NQ/TW đã được thể chế hóa trong Nghị định số 01/2018/NĐ-CP.
1.3.2. Giải pháp 2: Giữ nguyên hiện trạng của pháp luật hiện hành.
1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
1.4.1. Giải pháp 1: Sửa đổi, bổ sung quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 cho thống nhất với quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết số 39-NQ/TW; Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 22-NQ/TW đã được thể chế hóa trong Nghị định số 01/2018/NĐ-CP
Nội dung quy định sửa đổi, bổ sung theo hướng: 

- Về tổ chức cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp của Công an nhân dân và cơ quan của Công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra:

+ Bỏ quy định Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu là đơn vị thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; chỉnh lý tên gọi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ thành Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; 

+ Đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh: Bỏ quy định Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về buôn lậu là đơn vị thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh; chỉnh lý tên gọi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu.
+ Đối với Cơ quan của Công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra: Bỏ quy định Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an cấp tỉnh; Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đơn vị thuộc cơ quan của Công an được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Quy định cụ thể hơn về tên gọi của Phòng Cảnh sát giao thông, cụ thể là: Phòng Cảnh sát giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt hoặc Phòng Cảnh sát đường thủy hoặc Phòng Cảnh sát giao thông đối với các tỉnh không thành lập Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt hoặc Phòng Cảnh sát đường thủy).

- Về thành phần Hội đồng thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp:

+ Hội đồng thi tuyển Điều tra viên cao cấp trong Công an nhân dân và Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên sơ cấp ở các Cơ quan điều tra Bộ Công an gồm: Bỏ quy định đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân là ủy viên Hội đồng;

+ Hội đồng thi tuyển Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên sơ cấp ở Cơ quan điều tra Công an cấp tỉnh và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện: Bỏ quy định đại diện lãnh đạo Phòng Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp là ủy viên Hội đồng.
1.4.1.1. Tác động về kinh tế
a) Tác động tích cực (lợi ích)
- Đối với Nhà nước: Sửa đổi, quy định về tổ chức bộ máy Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an nhân dân là phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Đảng về tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 39-NQ/TW; Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 22-NQ/TW đã được thể chế hóa trong Nghị định số 01/2018/NĐ-CP. Việc sắp xếp, giải thể sẽ làm giảm đầu mối đơn vị, theo đó, hàng năm, ngân sách nhà nước không phải bảo đảm cho việc duy trì hoạt động của các đơn vị được giải thể nêu trên. Do vậy, nếu chọn chính sách này thì sẽ đảm bảo tính thống nhất trong quan điểm chỉ đạo của Đảng và thực tiễn tổ chức bộ máy Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, giảm chi ngân sách.
- Đối với người dân: Xét về bản chất người dân sẽ nhận được tác động tích cực bởi giải pháp này, vì tiền thuế của nhân dân sẽ được chi vào các mục đích khác như an sinh xã hội và người dẫn sẽ được thụ hưởng. Bên cạnh đó, việc thực hiện giải pháp này làm người dân tin tưởng vào việc triển khai các quan điểm chỉ đạo của Đảng về sắp xếp, tổ chức bộ máy trong giai đoạn hiện nay. 
- Đối với doanh nghiệp: Xét về bản chất daonh nghiệp sẽ nhận được tác động tích cực bởi giải pháp này, vì tiền thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được chi vào các mục đích khác tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển.

b) Tác động tiêu cực

- Đối với Nhà nước: Việc cải cách tổ chức bộ máy, sát nhập, giải thể các đơn vị kèm theo đó sẽ ảnh hưởng đến chính tâm lý của cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị bị giải thể dẫn đến việc không yên tâm công tác; đồng thời, đây là chủ trương lớn nên khi khi triển khai sẽ còn lúng túng nhất định cần xin ý kiến chỉ đạo nhiều lần trong thực hiện. Do vậy, cần phải có thời gian để ổn định tổ chức, hoạt động của các đơn vị, tâm lý của cán bộ, chiến sĩ. Chính điều này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả công tác điều tra hình sự. 

- Đối với người dân: Không có tác động tiêu cực đối với người dân khi triển khai giải pháp này.

- Đối với doanh nghiệp: Không có tác động tiêu cực đối với doanh nghiệp khi triển khai giải pháp này.

1.4.1.2. Tác động về xã hội

a) Tác động tích cực

Việc thực hiện giải pháp này chính là việc cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng trong việc tổ chức, sắp xếp bộ máy nhà nước từ đó người dân tin tưởng và sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng. Do vậy, cơ bản thực hiện giải pháp này mang lại lợi ích tích cực.

b) Tác động tiêu cực

 Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Bộ Công an nói chung và bộ máy tổ chức, biên chế cơ quan điều tra của Công an nhân dân, cơ quan của Công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra đây là chủ trương rất lớn của Đảng nên quá trình tổ chức triển khai sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến đối tượng chịu tác động đó chính là cán bộ, chiến sỹ tại đơn vị giải thể và cần phải có thời gian để đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả. 

1.4.1.3. Tác động về thủ tục hành chính

Giải pháp không làm phát sinh thủ tục hành chính.

1.4.1.4. Tác động về giới

Giải pháp này không có tác động về giới.

1.4.1.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật

a) Tác động tích cực

Đảm bảo sự thống nhất giữa quy định của pháp luật và thực tiễn tổ chức, hoạt động Cơ quan điều tra của Công an được đồng bộ, hoàn thiện, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra hình sự nói riêng và công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này nói chung.

b) Tác động tiêu cực

Về cơ bản chính sách này không có tác động tiêu cực đến hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, việc thực thi chính sách đòi hỏi bổ sung nhân lực, chi phí để duy trì thực hiện, thanh tra, kiểm tra bảo đảm tuân thủ Luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và người dân.

1.4.2. Giải pháp 2: Giữ nguyên hiện trạng của pháp luật hiện hành (không sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an nhân dân trong Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự)
1.4.2.1. Tác động về kinh tế 

a) Tác động tích cực (lợi ích)
- Đối với Nhà nước: Không làm phát sinh chi phí nghiên cứu để quy định về nội dung về tổ chức mới cơ quan điều tra của Công an nhân dân và chi phí để tổ chức triển khai thi hành trên thực tế (biên soạn tài liệu, tổ chức hội nghị tập huấn trong cơ quan điều tra của Công an nhân dân).

- Đối với người dân: Không có tác động tích cực nếu chọn giải pháp  này.

- Đối với doanh nghiệp: Không có tác động tích cực nếu chọn giải pháp này.

 b) Tác động tiêu cực

- Đối với Nhà nước
Không sửa đổi, bổ sung nội dung này dẫn đến việc thiếu nhất quán trong việc triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW; Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 22-NQ/TW đã được thể chế hóa trong Nghị định số 01/2018/NĐ-CP. Do không được tinh giảm về bộ máy nên hàng năm nhà nước vẫn phải chi một số tiền nhất định từ ngân sách để duy trì hoạt động của một số đơn vị thuộc cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an dân.

- Đối với người dân: Có tác động tiêu cực đối với người dân khi các chủ trương lớn của Đảng, nhà nước không được tổ chức triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, nếu không sửa đổi, bổ sung nội dung này thì hàng năm nhà nước sẽ phải chi một số tiền nhất định từ ngân sách để duy trì hoạt động của một số đơn vị thuộc cơ quan điều tra các cấp trong Công an dân. Số tiền này chính là từ tiền thuế thu của nhân dân.

- Đối với doanh nghiệp: Có tác động tiêu cực đối với doanh nghiệp khi các chủ trương lớn của Đảng, nhà nước không được tổ chức triển khai thực hiện. Bên cạnh đó nếu không sửa đổi, bổ sung nội dung này thì hàng năm nhà nước sẽ phải chi một số tiền nhất định từ ngân sách để duy trì hoạt động của một số đơn vị thuộc cơ quan điều tra các cấp trong Công an dân. Số tiền này chính là từ tiền thuế thu nhập của các doanh nghiệp.  

1.4.2.2. Tác động về xã hội

a) Tác động tích cực

Không có tác động tích cực nếu chọn giải pháp này.
b) Tác động tiêu cực

Các quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết số 39-NQ/TW; Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 22-NQ/TW đã được thể chế hóa trong Nghị định số 01/2018/NĐ-CP không được thể chế hóa từ đó tạo ra dự luận không tốt trong quần chúng nhân dân trong việc triển khai các chủ trương lớn của Đảng và nhà nước.
1.4.2.3 Tác động về thủ tục hành chính 

Giải pháp này không làm phát sinh thủ tục hành chính.

1.4.2.4. Tác động về giới

Giải pháp này không có tác động về giới.

1.4.2.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật

a) Tác động tích cực

Không phải mất chi phí để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức điều tra hình sự. 

b) Tác động tiêu cực

Không thể chế hóa được quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết số 39-NQ/TW; Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 22-NQ/TW trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức điều tra hình sự. Quy định về tổ chức  của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 về tổ chức Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an nhân dân không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (trong đó có xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề)

- Nếu lựa chọn giải pháp 1 thì thể chế được quan điểm chỉ đạo của Đảng, nhà nước được nêu trong Đảng tại Nghị quyết số 39-NQ/TW; Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 22-NQ/TW tạo sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân; giảm chi ngân sách nếu chọn giải pháp này.

- Nếu lựa chọn giải pháp 2 thì không thể chế được quan điểm chỉ đạo của Đảng, nhà nước được nêu trong Đảng tại Nghị quyết số 39-NQ/TW; Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 22-NQ/TW tạo dự luận không đồng thuận trong quần chúng nhân dân khi các chủ trương lớn của Đảng, nhà nước không được triển khai trên thực tế; ngân sách hàng năm nhà nước vẫn phải bảo đảm để duy trì hoạt động của các đơn vị thuộc Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an nhân dân như hiện nay.

 So sánh giữa các giải pháp ban soạn thảo đề nghị lựa chọn giải pháp Sửa đổi, bổ sung quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 cho thống nhất với quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết số 39-NQ/TW; Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 22-NQ/TW đã được thể chế hóa trong Nghị định số 01/2018/NĐ-CP (giải pháp 1) nhằm thể chế hóa được quan điểm chỉ đạo của Đảng, nhà nước về sắp xếp, tổ chức bộ máy nói chung và tổ chức, bộ máy cơ quan tiến hành tố tụng nói riêng.

2. Chính sách 2: Bổ sung trách nhiệm của Công an xã trong hoạt động điều tra hình sự 
2.1. Xác định vấn đề bất cập

2.1.1. Mô tả thực trạng và phân tích các bất cập

Theo quy định Điều 44 (Trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an) của Luật Tổ chức cơ quan điều tra năm 2015 thì trách nhiệm của Công an xã khác so với Công an phường, thị trấn, Đồn Công an. Cụ thể: (1) Công an xã có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, lấy lời khai ban đầu và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo các tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền; (2) Công an phường, thị trấn, Đồn Công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo các tài liệu, đồ vật, có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.
Việc quy định phân trách nhiệm như nêu trên căn cứ vào tình hình thực tiễn tại thời điểm xây dựng, ban hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, trong đó, Công an xã không bố trí Công an chính quy; trong khi đó Công an phường, thị trần, Đồn Công an bố trí Công an chính quy. Do vậy, trách nhiệm của các đơn vị này khác nhau.

Thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, Bộ Công an đã xây dựng Đề án Công xã chính quy, theo đó, tất cả Công an xã sẽ được bố trí Công an chính quy thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, địa bàn cấp xã. Do vậy, việc phân định trách nhiệm của Công an xã trong Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 là không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

2.1.2. Hậu quả

Thiếu sự thống nhất giữa quy định Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và thực tiễn triển khai thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW và Đề án Công xã chính quy do Bộ Công an xây dựng. Bên cạnh đó lãng phí nguồn lực của Công an trong công tác điều tra hình sự.

1.1.3. Nguyên nhân
Do Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 được ban hành trước khi Nghị quyết số 22-NQ/TW được ban hành nên chưa cập nhập được những chủ trương mới của Đảng, Bộ Công an về bố trí Công an xã chính quy trong bảo đảm an ninh trật tự.

2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

2.2.1. Tăng cường một bước công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại địa bàn cấp xã.

2.2.2. Nâng cao hiệu quả công tác điều tra hình sự thông qua việc bổ sung trách nhiệm của Công an cấp xã.

2.2.3. Tăng cường trách nhiệm Công an xã trong công tác điều tra hình sự.

2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

2.3.1. Giải pháp 1: Bổ sung trách nhiệm kiểm sát, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm cho Công an xã (tương đương với trách nhiệm của Công an phường, thị trấn, Đồn Công an)

2.3.2. Giải pháp 2: Bổ sung trách nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm cho Công an xã 

2.3.3. Giải pháp 3: Giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành.
2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

2.4.1. Giải pháp 1: Bổ sung trách nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm cho Công an xã (tương đương với trách nhiệm của Công an phường, thị trấn, Đồn Công an)
Nội dung sửa đổi, bổ sung: Nghiên cứu bổ sung một số nội dung mới về trách nhiệm của Công an xã tương đương với trách nhiệm của Công an phường, thị trấn, Đồng Công an để phù hợp với việc bố trí Công an xã chính quy trong triển khai thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW và Đề án Công xã chính quy do Bộ Công an xây dựng. Cụ thể sửa Điều 44 (Trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an) như sau: Công an xã, phường, thị trấn, Đồn Công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo các tài liệu, đồ vật, có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.
 2.4.1.1. Tác động về kinh tế
a) Tác động tích cực (lợi ích)

- Đối với Nhà nước

Đảm bảo sự thống nhất giữa quan điểm chỉ đạo của Đảng và của Bộ Công an về bố trí Công an xã chính quy đảm bảo an ninh, trật tự nói chung và trong công tác điều tra hình sự nói riêng trong quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015. Từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế, đời sống vật chất người dân được nâng lên. Bên cạnh đó, việc bố trí Công an xã chính quy không phát sinh thêm biến chế mới (chỉ sắp xếp lại bộ máy của Bộ Công an) nên Nhà nước không phải bố trí thêm ngân sách để bảo đảm triển khai lực lượng Công an xã chính quy. Bên cạnh đó việc bổ sung này từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác điều tra hình sự.                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Đối với người dân

Việc quy định theo hướng mở rộng thẩm quyền cho Công an xã tạo điều kiện cho lực lượng này làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và công tác điều tra hình sự nói riêng trên địa bàn xã qua đó là giảm tội phạm, tệ nạn xã hội tạo điều kiện để người dân sống trong môi trường an toàn, tăng gia sản xuất, kinh doanh từ đó người dân nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

- Đối với doanh nghiệp: An ninh, trật tự được ổn định giúp doanh nghiệp an tâm sản xuất, kinh doanh, từ đó làm doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp được tăng lên.

b) Tác động tiêu cực

- Đối với Nhà nước: Làm phát sinh chi phí nghiên cứu, tập huấn, phổ biến các quy định mới, nhưng chi phí không nhiều. 

- Đối với người dân: Người dân không bị tác động tiêu cực về kinh phí nếu chính sách này được thông qua, vì nếu chính sách thông qua thì người dân sẽ là người thụ hưởng. 

- Đối với doanh nghiệp: Không chịu tác động tiêu cực về kính phí nếu chính sách này được thông qua.
2.4.1.2. Tác động về xã hội

a) Tác động tích cực

Hiện nay, Công an cấp huyện phải tiếp nhận, giải quyết khoảng 84.000 (chiếm tỷ lệ 70%) tổng số tố giác, tin báo về tội phạm, trong số này, số tố giác, tin báo về tội phạm do Công an cấp xã cung cấp khoảng 54.000 (chiếm tỷ lệ 65% tổng số tố giác, tin báo về tội phạm mà Công an cấp huyện phải tiếp nhận, giải quyết); bên cạnh đó, số lượng vu án khởi tố do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện chiếm khoảng 88% tổng số vụ án đã khởi tố. Do vậy, áp lực trong công tác điều tra hình sự đối với Công an cấp huyện là rất lớn, đôi lúc dẫn đến sai sót trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và điều tra vụ án hình sự đôi khi có tình trạng bỏ lọt tội phạm. Do vậy, việc bổ sung trách nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo tội phạm cho Công an xã bên cạnh Công an phường, thị trấn, Đồn Công an như hiện nay sẽ phần nào giảm tải áp lực của Công an cấp huyện trong công tác điều tra hěnh sự nói chung, công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm nói rięng, qua đó, từng bước góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác điều tra hình sự, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo ra môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển kinh tế, xã hội.

b) Tác động tiêu cực

Giải pháp này không tạo ra các tác động tiêu cực về xã hội.

2.4.1.3. Tác động về thủ tục hành chính

Giải pháp này không làm phát sinh thủ tục hành chính mới. Do vậy, không đánh giác tác động về nội dung này.

2.4.1.4. Tác động về giới

Giải pháp này không có tác động về giới. Do vậy, không đánh giác tác động về nội dung này.

2.4.1.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật

a) Tác động tích cực

- Phù hợp với các quy định của Hiến pháp về quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân.

- Đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam liên quan đến tổ chức cơ quan điều tra hình sự.
b) Tác động tiêu cực

Chính sách này không có tác động tiêu cực đến hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, với việc bổ sung những quy định mới liên quan đến trách nhiệm của Công an xã chính quy đòi hỏi Nhà nước phải có nguồn lực để ban hành các văn bản quy định chi tiết, tổ chức thi hành Luật, giám sát, kiểm tra thực hiện.

2.4.2. Giải pháp 2: Bổ sung trách nhiệm kiểm tra, xác minh, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm cho Công an xã 
2.4.2.1. Tác động về kinh tế 

a) Tác động tích cực (lợi ích)

- Đối với Nhà nước

Việc nghiên cứu bổ sung trách nhiệm kiểm tra, xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm cho Công an xã trong công tác điều tra hình sự sẽ góp phần giảm áp lực cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện trong công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm vì hiện nay qua sơ kết thấy rằng số lượng tin báo tố giác, tội phạm Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện hằng năm giải quyết khoảng… tổng số tố giác, tin báo về tội phạm và thụ lý điều tra khoảng … số vụ án hình sự. Bên cạnh đó, việc bố trí công an xã chính quy không phát sinh thêm biến chế mới (chỉ sắp xếp lại bộ máy của Bộ Công an) nên Nhà nước không phải bố trí thêm ngân sách để bảo đảm triển khai lực lượng Công an xã chính quy.                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Đối với người dân: Việc quy định theo hướng mở rộng thẩm quyền cho Công an xã tạo điều kiện cho lực lượng này làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và công tác điều tra hình sự nói riêng trên địa bàn xã qua đó là giảm tội phạm, tệ nạn xã hội tạo điều kiện để người dân sống trong môi trường an toàn, tăng gia sản xuất, kinh doanh từ đó người dân nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

- Đối với doanh nghiệp: An ninh, trật tự được ổn định giúp doanh nghiệp an tâm sản xuất, kinh doanh, từ đó làm doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp được tăng lên. 
b) Tác động tiêu cực

- Đối với Nhà nước: Công an phường, thị trấn, Đồn Công an và Công an xã là một cấp Công an (Công an cấp xã), trong khi đó về bộ, máy tổ chức Công an phường, thị trấn, Đồn Công an đã được triển khai từ trước đến nay và được bố trí đầy đủ, hoạt động ổn định, trong khi đó Công an xã chính quy mới triển khai, tổ chức, hoạt động sẽ dần được ổn định trong thời gian tới. Do vậy, việc giao trách nhiệm của Công an xã lớn hơn so với Công an phường, thị trấn, Đồn Công an trong công tác điều tra hình sự là không thực sự phù hợp và không đảm bảo tính khả thi. Đồng thời, việc giao nhiệm vụ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm cho Công an xã là không phù hợp với quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Bên cạnh đó, việc bổ sung nội dung mới này sẽ làm phát sinh chi phí nghiên nghiên cứu, tập huấn, phổ biến các quy định mới. 

- Đối với người dân: Người dân không bị tác động tiêu cực về kinh phí nếu chính sách này được thông qua, vì nếu chính sách thông qua thì người dân sẽ là người thụ hưởng. 

- Đối với doanh nghiệp: Không chịu tác động tiêu cực của chính sách này.
2.4.2.2. Tác động về xã hội

a) Tác động tích cực

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác điều tra hình sự qua đó góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, tạo ra môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển kinh tế, xã hội.

b) Tác động tiêu cực

Xuất phát từ tính chất quan trọng của tố giác, tin báo về tội phạm trong công tác điều tra hình sự, hiện nay pháp luật hiện hành quy định theo hướng chủ thể tiếp nhận tố giác tin báo về tội phạm là rất đa dạng trong đó có Công an xã, tuy nhiên, chủ thể giải quyết tố giác, tin báo tội phạm chỉ giới hạn trong Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát; tuy vậy, thực tế thời gian qua thấy rằng kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm vẫn còn những hạn chế nhất định (vẫn còn tình trạng bỏ lọt tội phạm, quá thời hạn giải quyết). Do vậy, việc giao nhiệm vụ cho Công an xã trong khi đó đơn vị này không được xác định là Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có trách nhiệm giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm là không thực sự khả thi, gây ra sự phản cảm, thiếu tính thuyết phục. Bên cạnh đó, việc bổ sung thẩm quyền phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm không đảm bảo hợp lý trong việc phân công trách nhiệm của các đơn vị trong hoạt động điều tra hình sự, một bên là Công an phường, thị trấn, Đồn Công an và một bên là Công an xã, trong đó, Công an phường, thị trấn, Đồn Công an đã được bố trí từ trước đến nay, hoạt động hiệu quả đã được kiểm chứng. Ngoài ra, việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, do vậy, việc giao cho Công an xã giải quyết là chưa thực sự phù hợp.

2.4.2.3. Tác động về thủ tục hành chính

Giải pháp này không làm phát sinh thủ tục hành chính mới. Do vậy không đánh giá tác động nội dung này.

2.4.2.4. Tác động về giới

Giải pháp này không có tác động về giới. Do vậy, không đánh giá tác động nội dung này.

2.4.2.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật

a) Tác động tích cực

Phù hợp với các quy định của Hiến pháp về quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam liên quan đến tổ chức cơ quan điều tra hình sự.
b) Tác động tiêu cực

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự thì chỉ Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra mới có thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Do vậy, việc giao nhiệm vụ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm sẽ không đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật. Đồng thời, với việc bổ sung những quy định mới liên quan đến trách nhiệm của Công an xã đòi hỏi Nhà nước phải có nguồn lực để tổ chức thi hành Luật, giám sát, kiểm tra thực hiện.

2.4.3. Giải pháp 3: Giữ nguyên hiện trạng
2.4.3.1. Tác động về kinh tế 

a) Tác động tích cực (lợi ích)

- Đối với Nhà nước

Không làm phát sinh chi phí nghiên cứu, tập huấn, phổ biến các quy định mới liên quan đến nội dung quy định về trách nhiệm của Công an xã. 
- Đối với người dân

 Không có tác động tích cực nếu chọn giải pháp này.

- Đối với doanh nghiệp:

 Không có tác động tích cực nếu chọn giải pháp này.
b) Tác động tiêu cực
- Đối với Nhà nước: Không làm phát sinh chi phí nghiên cứu, tập huấn, phổ biến các quy định mới về trách nhiệm của Công an xã trong điều tra hình sự. Tuy nhiên, với việc bố trí Công an xã chính quy nhưng không giao trách nhiệm của lực lượng này như Công an phường, thị trấn, Đồn Công an thì dẫn đến lãng phí nguồn lực; không đảm bảo được mục đích thực hiện Đề án Bố trí Công an xã chính quy đảm bảm an ninh, trật tự.

- Đối với người dân: Không sử dụng hết nguồn lực từ Công an xã trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và công tác điều tra hình sự nói riêng thì tình hình tội phạm sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với xu hướng gia tăng. Điều này gây bất ổn về an ninh, trật tự, làm cho người dân không yên tâm lao động, giảm sút về thu nhập.

- Đối với doanh nghiệp: An ninh, trật tự không được ổn định làm cho doanh nghiệp không an tâm sản xuất, kinh doanh điều này làm giảm nguồn thu doanh nghiệp.

2.4.3.2. Tác động về xã hội 

a) Tác động tích cực

Không nhận được lợi ích nếu chọn giải pháp này.

b) Tác động tiêu cực

Không bổ sung quy định để hoàn thiện nội dung này sẽ không tạo ra cơ chế, chính sách để phát huy hết năng lực của lực lượng Công an xã trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và công tác điều tra hình sự nói riêng, dẫn đến tình hình tội phạm gia tăng, chi ngân sách cho công tác này sẽ tiếp tục tăng. Mặt khác, hiện nay số lượng tố giác, tin báo về tội phạm mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện là rất lớn đôi lúc là quá tải; vì vậy, không bổ sung nhiệm vụ kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm cho Công an xã chính quy trong tình hình hiện này cũng là thực sự không hợp lý.
2.4.3.3. Tác động về thủ tục hành chính

Giải pháp này không làm phát sinh thủ tục hành chính mới. Do vậy, không đánh giá tác động nội dung này.

2.4.3.4. Tác động về giới

Giải pháp này không có tác động về giới. Do vậy, không đánh giá tác động nội dung này.

2.4.3.5. Tác động đối với hệ thống pháp luật

a) Tác động tích cực

Không có lợi ích tích cực nếu chọn giải pháp này.

b) Tác động tiêu cực
Không bảo đảm sự thống nhất giữa quan điểm chỉ đạo của Đảng và quy định của pháp luật thực định liên quan đến trách nhiệm của Công an xã trong công tác điều tra hình sự; đồng thời, không đạt được mục đích của việc bố trí Công an xã chính quy để đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn cơ sở.


2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (trong đó có xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề)

- Nếu bổ sung trách nhiệm kiểm tra, xác minh tin báo tố giác tội phạm cho Công an xã (tương đương với trách nhiệm của Công an phường, thị trấn, Đồn Công an (giải pháp 1)) thì sử dụng hết được nguồn lực của Công xã, từ đó sẽ nâng cao hiệu quả công tác điều tra hình sự hiện nay, cả Nhà nước và người dân đều được hưởng lợi; tội phạm, an ninh, trật tự được bảo đảm, giảm ngân sách của Nhà nước trong trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và công tác điều tra hình sự nói riêng; trong khi đó việc hỗ trợ một phần kinh phí các dịch vụ cơ bản cho công tác cai nghiện cũng không làm tăng chi phí của Nhà nước quá nhiều. Đồng thời, việc bổ sung trách nhiệm này đảm bảo sự thống nhất giữa quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Nếu bổ sung trách nhiệm kiểm tra, xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm cho Công an xã (giải pháp 2) không đảm bảo sự thống nhất giữa Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự. Đồng thời, tạo sự không thống nhất trong công tác tổ chức, hoạt động điều tra hình sự khi cùng một cấp Công an (Công an xã) được bố trí lực lượng Công an chính quy như nhau nhưng trách nhiệm không tương đồng nhau, lớn hơn trách nhiệm Công an phường, thị trấn, Đồn Công an, bên cạnh đó, Công an xã mới được bố trí Công an chính quy; Công an phường, thị trấn, Đồn Công an an đã được bố trí Công an chính quy từ trước đến nay, đã và đang hoạt động đã ổn định.

- Nếu lựa chọn giải pháp giữ nguyên quy định hiện hành là không bổ sung trách nhiệm của Công an xã tương đương với Công an phường, thị trấn, Đồn Công an (giải pháp 3) thì không tạo ra cơ chế, chính sách để phát huy hết năng lực của lực lượng Công an xã trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và công tác điều tra hình sự nói riêng, dẫn đến tình hình tội phạm gia tăng, chi ngân sách cho công tác này sẽ tiếp tục tăng. Đồng thời làm giảm hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, gây mất trật tự, an toàn xã hội, bất an trong quần chúng nhân dân.

So sánh giữa các giải pháp và tình hình thực tiễn của Việt Nam cho thấy, hiệu quả nhất là lựa chọn giải pháp bổ sung trách nhiệm của Công an xã tương đương với trách nhiệm của Công an phường, thị trấn, Đồn Công an (giải pháp 1). Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi, Nhà nước cần đầu tư nguồn lực để tổ chức thực thi các quy định của Luật, đặc biệt là củng cố bộ máy, nhân lực làm công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra ở địa phương, cấp cơ sở.

Việc xây dựng bổ sung trách nhiệm của Công an xã tương đương với trách nhiệm của Công an phường, thị trấn, Đồn Công an trong hoạt động điều tra hình sự trực tiếp ảnh hưởng đến quyền con người nên cần phải được điều chỉnh bằng luật.

Do đó, Ban soạn thảo đề nghị lựa chọn giải pháp bổ sung trách nhiệm của Công an xã tương đương với trách nhiệm của Công an phường, thị trấn, Đồn Công an (giải pháp 1) nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự nói chung và công tác điều tra hình sự nói chung; đồng thời phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

ĐÁNH GIÁ SỰ TƯƠNG THÍCH CỦA HỒ SƠ DỰ ÁN LUẬT VỚI ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN MÀ VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN

Qua rà soát quy định của Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị; Công ước về quyền trẻ em, cơ quan chủ trì soạn thảo thấy rằng các chính sách quy định trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự không trái với các quy định trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

KẾT LUẬN CHUNG

Sau khi so sánh tác động ảnh hưởng về mặt lợi ích - chi phí của các giải pháp khác nhau, Ban soạn thảo kiến nghị lựa chọn các giải pháp có lợi nhất đối với Việt Nam là xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật; phù hợp với chủ trương chung của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời bổ sung quy định thẩm quyền cho Công an xã phù hợp với tình hình thực tế triển khai mô hình tổ chức Bộ Công an. 
Báo cáo đánh giá tác động này đã trình bày một cách hợp lý các tác động tích cực và tiêu cực của các phương án chính sách. Trên cơ sở các bằng chứng đưa ra, phương án khuyến nghị là giải pháp hiệu quả và hữu hiệu nhất.

Kết quả của việc đánh giá tác động chính sách được phân tích và trình bày theo từng phương án, nhưng điều này không có nghĩa là các vấn đề được đánh giá trên không có mối liên hệ với nhau. Trên thực tế, lợi ích của các phương án đều dựa trên giả thiết rằng đã lựa chọn các phương án tốt nhất cho các vấn đề khác nhau. Sự cải cách của mỗi vấn đề đều có tác dụng làm tăng cường lợi ích của các vấn đề khác. Việc lựa chọn các phương án có mối quan hệ lô gic và tương hỗ này sẽ đem lại những kết quả khả quan nhất cho hoạt động cơ quan điều tra nói riêng của nhà nước nói chung.

Đây là báo cáo trong giai đoạn dự thảo chính sách nên cơ quan chủ trì sẽ tiếp tục cập nhật thêm trong suốt quá trình soạn thảo, ban hành và tổ chức triển khai sau khi ban hành Luật.

III. LẤY Ý KIẾN

1. Đối tượng

Báo cáo sẽ được tổ chức xin ý kiến tham gia của các đối tượng chịu sự tác động của Luật theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật như các Bộ, ngành; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thẩm định của Bộ Tư pháp; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; ý kiến của các chuyên gia trong nước và quốc tế liên quan đến tổ chức hoạt động điều tra hình sự. 

2. Phương pháp

Việc lấy ý kiến được thực hiện thông qua các hình thức thảo luận nhóm, hội thảo, xin ý kiến bằng văn bản, đăng toàn văn dự án Luật trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Công an để lấy ý kiến nhân dân.

3. Phản hồi

Các ý kiến góp ý đối với dự thảo báo cáo đánh giá tác động sẽ được nghiên cứu và có phản hồi, tiếp thu, giải trình ý kiến cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an tế sau mỗi lần lấy ý kiến.

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC THI

1. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách
1.1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác điều tra hình sự.

1.2. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ làm đầu mối, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về công tác điều tra hình sự.

1.3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực quản lý có trách nhiệm chủ động thực hiện nhiệm vụ về công tác điều tra hình sự.

1.4. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về công tác điều tra hình sự; chủ trì tổ chức, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quy định về công tác điều tra hình sự tại địa phương.

2. Cơ quan giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách
2.1. Cơ quan giám sát

Quốc hội, các Uỷ ban của Quốc hội, Mặt trận tổ quốc các cấp có thẩm quyền và trách nhiệm giám sát việc thực hiện chính sách.

2.2. Cơ quan đánh giá

Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và Uỷ ban nhân dân tổ chức đánh giá, theo dõi tình hình thực thi chính sách.

Các tổ chức xã hội có quyền đánh giá thực thi chính sách làm căn cứ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung.

V. PHỤ LỤC

Các bảng, biểu tính toán chi phí và lợi ích của các giải pháp (nếu có).
VI. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH
Báo cáo này được thực hiện để đánh giá các chính sách chủ chốt dự kiến quy định trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015.

Phương pháp đánh giá được sử dụng trong Báo cáo này được thực hiện theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 dựa trên tài liệu hướng dẫn thực hiện đánh giá tác động chính sách của Bộ Tư pháp.

Báo cáo được tiến hành theo các bước sau:

1. Xác định các vấn đề ưu tiên đánh giá (vấn đề chính sách) dựa trên các tiêu chí rõ ràng:

- Mô tả những nội dung chính của Luật, xác định các vấn đề và nêu rõ tại sao những nội dung quy định trong Luật là cần thiết. Sau đó, dựa trên các tiêu chí để xác định các vấn đề chủ chốt cần được đánh giá.

- Tiêu chí xác định vấn đề bao gồm: (1) là vấn đề mới mà các văn bản trước đây chưa có; (2) vấn đề có tác động đáng kể, sẽ tạo thay đổi và ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội, hoạt động công tác điều tra hình sự và các đối tượng có liên quan; (3) vấn đề đang còn có ý kiến khác nhau.

- Nghiên cứu, đánh giá trực tiếp đối với các vấn đề dự kiến quy định trong dự thảo Luật. Không nghiên cứu, đánh giá lại các vấn đề đã được nghiên cứu nhiều trước đây.

- Do không đủ nguồn lực, việc đánh giá chi phí lợi ích kinh tế chủ yếu dựa vào tổng hợp các kết quả nghiên cứu độc lập trước đây đã có về vấn đề này. Tóm tắt kết quả các nghiên cứu chi phí lợi ích được đính kèm báo cáo này như là một tài liệu tham khảo thêm.
- Dựa trên các tiêu chí này, Ban soạn thảo, Tổ biên tập và Nhóm đánh giá đã thảo luận, phân tích để xác định 02 chính sách cần được đánh giá gồm: 

(1) Sửa đổi, bổ sung về tổ chức cơ quan điều tra hình sự cho phù hợp với tình hình thực tế;

(2) Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã trong hoạt động điều tra hình sự.

2. Xác định các mục tiêu của vấn đề cần được đánh giá:

Mỗi vấn đề đều được xác định mục tiêu chính sách cần đạt để làm tiêu chí so sánh, lựa chọn giải pháp.

3. Xác định các lựa chọn/phương án thay thế:

Liệt kê tất cả các lựa chọn thay thế ngoài nội dung chính sách của dự thảo Luật và chứng minh những nội dung quy định trong dự thảo Luật sẽ là phương án lựa chọn tốt nhất giúp giải quyết được vấn đề, bảo đảm:
- Khả thi trong điều kiện của Việt Nam.

- Tác động tích cực đến công tác điều tra hình sự.

- Giúp Chính phủ nâng cao hiệu quản quản lý nhà nước về công tác điều tra hình sự.

- Chi phí hợp lý để triển khai thực hiện Luật.

4. Xác định các dữ liệu và thông tin cần phân tích:

Có 3 nhóm dữ liệu liên quan được xác định cho mỗi vấn đề: Thông tin về thực trạng quan hệ xã hội được điều chỉnh (cơ sở thực tiễn); thông tin, kết quả từ những nghiên cứu đã được công bố (cơ sở khoa học) và cơ sở pháp lý của vấn đề. 

5. Xác định phương pháp thu thập dữ liệu:
Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng

5.1. Phương pháp nghiên cứu định tính chủ yếu từ nghiên cứu tài liệu sẵn có và qua thảo luận tại hội thảo, hội nghị
5.1.1. Tổng quan tài liệu:

- Tham khảo các mô hình tham chiếu, kinh nghiệm và Luật tương tự ở các nước khác.

- Thông tin từ tổng hợp, phân tích các tài liệu thứ cấp có liên quan đến các nội dung đánh giá ở trong và ngoài nước; đặc biệt là các kết quả nghiên cứu đã được công bố, có độ tin cậy.

5.1.2. Tọa đàm, thảo luận xin ý kiến của các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách điều tra hình sự, các cơ quan xây dựng pháp luật.

5.1.3. Khảo sát, tham vấn nhanh thực tế ở một số Bộ, ngành và địa phương (Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh): tiến hành các cuộc thảo luận với lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối tạo, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân một số tỉnh, các đại biểu Quốc hội và nhóm đối tượng chịu sự tác động của Luật như lãnh đạo các đơn vị có chức năng điều tra vụ án hình sự. Đồng thời, tham quan, khảo sát tại một số quốc gia như Nga, Nhật Bản...

Nội dung thảo luận tập trung tìm hiểu: quan điểm đối với các nội dung đề xuất trong Dự thảo Luật, các lựa chọn thay thế, tác động kinh tế, xã hội và tính khả thi của các lựa chọn; khó khăn thuận lợi nếu các lựa chọn được áp dụng. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng:
Xây dựng Phiếu khảo sát, trưng cầu ý kiến, báo cáo thu thập thông tin và tiến hành thu thập ý kiến của các chuyên gia trong các lĩnh vực: điều tra hình sự, quản lý, nghiên cứu, hoạch định chính sách, pháp luật, kinh tế, xã hội...

5.2.1. Tiến hành thu thập số liệu và tham vấn

Thời điểm thực hiện thu thập số liệu, đánh giá và viết báo cáo này được tiến hành các vấn đề chủ chốt quy định trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Tuy nhiên, với từng vấn đề, báo cáo này được cập nhật trong suốt quá trình soạn thảo và hoàn thiện dự án Luật cho đến thời điểm trình Chính phủ và cả trình Quốc hội.

5.2.2. Đánh giá và phân tích các dữ liệu thu thập được 

a) Đánh giá tác động kinh tế - xã hội của các lựa chọn thay thế (nêu rõ một phần lợi ích trực tiếp, gián tiếp và chi phí cần thiết cũng như những tác động về kinh tế - xã hội, quyền con người, công bằng, giới, thu nhập người dân,…); tác động tới hệ thống quản lý nhà nước, đến các đối tượng chịu tác động trực tiếp của Luật (đơn vị điều tra, Điều tra viên, cán bộ điều tra, thủ tục hành chính...).

b) Đánh giá tác động về tính khả thi trong triển khai thực hiện. 

5.2.3. Viết báo cáo.

Trên đây là báo cáo đánh giá tác động chính sách trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015.

	Nơi nhận:  
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để báo cáo);

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng (để báo cáo);

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc;

- Các ủy ban của Quốc hội;

- Bộ Tư pháp;

- VPCP: BTCN; các PCN; các vụ: Nội chính, Pháp luật;

- Lưu: VT, V03(P2). 
	BỘ TRƯỞNG 

Đại tướng Tô Lâm
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BỘ CÔNG AN


BAN SOẠN THẢO


DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ NĂM 2015














	


























BÁO CÁO 


ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TRONG DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ NĂM 2015


(DỰ THẢO)
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